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I. Trắc nghiệm: (4 điểm): 
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1:(0,5 điểm) Số “Sáu triệu năm trăm mười ba nghìn” viết là:
A. 6 503 000	B. 6 513 000 	C. 60 513 000	D. 6 500 13000
Câu 2:(0,5 điểm) Các chữ số thuộc lớp nghìn trong số 102 345 876 là:
A. 8; 7; 6		B. 4; 5; 8 		C. 3; 4; 5		D. 1; 0; 2
Câu 3:(0,5 điểm) Số 280 878 994 làm tròn đến hàng trăm nghìn là: 
A. 280 000 000	B. 280 980 000	C. 280 100 000	 D. 280 900 000
Câu 4:(0,5 điểm)Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược nước ta lần thứ hai từ năm (1075 – 1077). Các năm đó thuộc thế kỷ nào? 
	A. Thế kỷ XI		  B. Thế kỷ XII	  C. Thế kỷ XIII	          D.Thế kỷ XIV
Câu 5: (0,5 điểm) Tính giá trị biểu thức ( m + n) : p với m = 15 250 , n = 14 235 , p = 5  
A. 5 897                   B. 5 900                  C. 5 909                    D. 6 002
Câu 6: (0,5 điểm)  2 giờ 45 phút =……….phút. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:
          A. 47  	    B. 140		    C. 165	                  D. 370
Câu 7: (1 điểm)  Điền vào chỗ chấm
	Trong hình bên:
	a) Các cặp cạnh song song là: …………………………………….
b) Các cạnh vuông góc với cạnh DC là:
……………………………………
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II. Tự luận: (6 điểm):
Bài 1: (2 điểm) Đặt tính và tính:
  358 452 + 126 231	    785 856  – 125 366 	    12 228 × 5	     25 472 : 4
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm :   
a. 6 phút 15 giây = ................  giây                c. 9000 dm2 = ............. m2
b. 4 tạ 3 kg = ……………….. kg                   d. 3 m2 35 cm2 = ………………cm2	                       
Bài 3:(2 điểm) Một tấm biển quảng cáo hình chữ nhật có chu vi là 28m, chiều rộng kém chiều dài 4m. Tính chiều dài, chiều rộng tấm biển quảng cáo ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4: (1 điểm) 
a/ Tính nhanh:
      1845 – 492 – 45 – 8
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b/ Tìm hai số chẵn, biết tổng của chúng bằng 300 và giữa chúng có 4 số lẻ.
Hai số đó là: ……… và ………

                          
 	








TRƯỜNG TH THANH AM

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM BÀI KTĐK CUỐI HỌC KÌ I
Môn: Toán 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm): 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	C
	D
	A
	A
	C

	Điểm
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ


 Câu 7: Mỗi ý điền đúng được 0,25 điểm
 a) Các cặp cạnh song song là: 
AB và DC ; AD và BC
b) Các cạnh vuông góc với cạnh CD là: AD, BC
II. Tự luận: 
Bài 1: (2 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm
484 683
660 490
61 140
6 368
Bài 2: (1 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm
a. 6 phút 15 giây = 375  giây                c. 9000 dm2 = 90 m2
b. 4 tạ 3 kg = 403 kg                             d. 3 m2 35 cm2 = 30 035 cm2
Bài 3: (2 điểm) 		Bài giải
Nửa chu vi tấm biển quảng cáo là : ( 0,25 điểm)
         28 : 2 = 14(m)                  ( 0,5 điểm)             
Chiều dài tấm biển quảng cáo là : ( 0,25 điểm)
( 14 + 4 ) : 2 =  9 ( m )                 ( 0,25 điểm)
Chiều rộng tấm biển quảng cáo là: ( 0,25 điểm)
( 14 – 4 ) : 2 = 5 ( m )                 ( 0,25 điểm)
             Đáp số: Chiều dài: 9 m   ( 0,25 điểm)
                        Chiều rộng: 5m                     
Bài 4: (1 điểm) Tính nhanh: Mỗi phần đúng được 0,5 điểm
a/  1845 – 492 – 45 – 8
= (1845 – 45) – ( 492 + 8 )
= 1800 – 500
= 1300
b. Hai số đó là: 146 và 154
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